
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

24112

2-

0007

NGUYỄ

N 

THANH 

TRƯỜN

G 

GIANG 9285
07/08/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

07509

60134

83

28/06/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA 

ÁI 

NGHĨA 

NHƠN 

TRẠCH

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

đường 

25B, khu 

công 

nghiệp 

Nhơn 

Trạch 1, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9032
Cấp 

mới

2

H19.1

2-

24112

0-

0019

Trương 

Tuyết 
NHI 9352

05/09/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

09630

10012

87

24/06/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

THANH 

NHI 2

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

tổ 15, ấp 

Đất Mới, 

xã Phú 

Hội, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9031
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 68 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1570/QĐ-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2024)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

3

H19.1

2-

24112

1-

0011

Phan 

Thị 

Huỳnh 

Ngân

14990/

CCHN-

D-SYT-

HCM

25/04/20

24

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

cao 

đẳng

08319

30048

04

05/07/

2022

Cục 

Cảnh 

sát

QUẦY 

THUỐC 

MINH 

CHÂU 

268

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Hẻm 71, 

Trần Phú, 

ấp Bến 

Cam, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9030
Cấp 

mới

4

H19.1

2-

24112

9-

0295

Nguyễn 

Thị 

Hằng

5004
01/03/20

21

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao 

đẳng

27232

9023

30/08/

2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

PHƯỚC 

LỘC 2

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

870 Lý 

Thái Tổ, ấp 

Đất Mới, 

xã Phú 

Hội, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9029
Cấp 

mới

2



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

5

H19.1

2-

24111

8-

0015

Trần 

Thị Thu 
Thảo 9240

23/07/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao 

đẳng

07519

00201

34

08/09/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

NHÂN 

THẢO

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

tổ 23, khu 

C, ấp 

Phước Lý, 

xã Đại 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9028
Cấp 

mới

6

H19.1

2-

24111

4-

0026

Lê 

Phương 
Thảo 9418

25/09/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

06830

00023

81

04/04/

2023

Cục 

Cảnh 

sát 

Quàn lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

BÌNH 

AN 3

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

tổ 02, ấp 

Vĩnh Cửu, 

xã Vĩnh 

Thanh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9027
Cấp 

mới

3



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

7

H19.1

2-

24121

0-

2298

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Lan 4871
18/01/20

21

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27185

6766

24/10/

2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

SONG 

MY

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

số 9, Phạm 

Văn Đồng, 

ấp Bến 

Sắn, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9037
Cấp 

mới

8

H19.1

2-

24120

4-

2355

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Linh 9571
20/11/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

04030

00152

50

30/05/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

THIÊN Y

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

247, Lý 

Thái Tổ, 

KP Mỹ 

Khoan, thị 

trấn Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9035
Cấp 

mới

4



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

9

H19.1

2-

24120

4-

2357

Lê Thị 

Nhã 
Phương 6780

10/10/20

22

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao 

đẳng

07518

80241

52

10/05/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

QUỲNH 

LAM

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

số 1562 A, 

Lý Thái 

Tổ, ấp 1, 

xã Phú 

Thạnh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9038
Cấp 

mới

10

H19.1

2-

24120

9-

2530

Nguyễn 

Thị Kim 
Hiền 1974/

17/11/20

15

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27268

2210

05/04/

2014

CA 

Đồng 

Nai

CÔNG 

TY 

TNHH 

DƯỢC 

HY 

VỌNG- 

ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

HOÀN 

MỸ 7

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, sinh phẩm, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Tầng trệt, 

bệnh viện 

Hoàn Mỹ 

Đồng Nai - 

1048A 

Phạm Văn 

Thuận, 

KP2, 

phường 

Tân Mai, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8079//

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1, 

GCN

ĐĐK

KDD 

số 

8079/

ĐKK

DD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

19/7/2

023

5



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

11

H19.1

2-

24112

9-

2745

Mai Thị 

Lệ 
Thu

851/CC

HN-D-

SYT-

BTH

13/04/20

20

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

CCHN-

D-SYT-

BD


Dược sĩ 

trung 

cấp

03719

40114

49

10/05/

2021

Cục 

Cảnh 

sát

QUẦY 

THUỐC 

ĐỨC 

THẮNG 

III

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

tổ 09, khu 

phố Phước 

Lai, thị trấn 

Hiệp 

Phước, xã 

Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9033
Cấp 

mới

12

H19.1

2-

24120

4-

2949

BÙI 

MINH 
HOÀNG 2902

16/07/20

18

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27203

9721

26/11/

2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

ĐỨC 

HẠNH 3

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Tổ 10, ấp 

01, xã 

Long Thọ, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9036
Cấp 

mới

Tổng cộng: 12 cơ sở (gồm 04 nhà thuốc, 08 quầy thuốc)
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